
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Mã lớp ngắn hạn Ghi chú

1 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam 01CDDT0601

2 1223240066 Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

3 2223180030 Nguyễn Thuỵ Phương Hằng 19/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

4 1223240007 Lâm Thị Hảo 02/08/2001 Long An Nữ 01CDDT0601

5 1223360013 Phạm Thị Trúc Hậu 19/10/2004 Cà Mau Nữ 01CDDT0601

6 2203240019 Nguyễn Văn Hòa 27/04/1998 Thanh Hóa Nam 01CDDT0601

7 1223360007 Thạch Huy Hoàng 28/01/2002 Sóc Trăng Nam 01CDDT0601

8 2223240203 Lê Đức Huy 22/02/2004 Bình Định Nam 01CDDT0601

9 1223240056 Nguyễn Thi Thiên Lộc 27/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

10 2223240122 Đặng Thị Diễm My 20/04/2003 Bình Phước Nữ 01CDDT0601

11 1223240076 Trần Ngọc Đan Nhã 06/01/1997 Tây Ninh Nữ 01CDDT0601

12 2223180052 Trần Vân Thảo Nhi 02/05/1998 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

13 1223240074 Trương Thị Huỳnh Nhi 18/12/2004 Tây Ninh Nữ 01CDDT0601

14 2223240207 Võ Phan Kiều Oanh 19/11/2004 An Giang Nữ 01CDDT0601

15 1223240060 Đặng Ngọc Phương 24/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

16 2213360035 Phạm Thị Nhàn Phương 20/06/2003 Thái Bình Nữ 01CDDT0601

17 2223240218 Nguyễn Đình Sơn 01/06/2004 Đắk Lắk Nam 01CDDT0601

18 2223180039 Hồ Phương Uyên 08/02/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 01CDDT0601

19 2223240146 Bùi Hoài An 25/01/2004 Bến Tre Nữ 02CDDT0602

20 2223240225 Nguyễn Quốc Đạt 19/11/2004 Tiền Giang Nam 02CDDT0602

21 2223240191 Lại Gia Định 09/08/2004 Bình Định Nam 02CDDT0602

22 2223360590 Thiều Thị Cẩm Liên 10/11/2004 Bến Tre Nữ 02CDDT0602

23 2223180050 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CDDT0602

24 2223240073 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 07/03/2003 An Giang Nữ 02CDDT0602

25 2223240195 Đào Tấn Nhật 27/04/2004 Khánh Hòa Nam 02CDDT0602

26 2223240235 Trịnh Thị Yến Nhi 30/12/2004 Đắk Lắk Nữ 02CDDT0602

27 2223240111 Nguyễn Thị Tố Như 02/10/2002 Quảng Bình Nữ 02CDDT0602

28 2223180025 Dương Hồng Phong 05/09/1991 Bến Tre Nam 02CDDT0602

29 2223240217 Thái Thị Phương Tâm 23/04/2004 Đắk Lắk Nữ 02CDDT0602

30 2223240291 Trịnh Giang Thanh 23/08/2001 Đắk Nông Nữ 02CDDT0602

31 2223180093 Nguyễn Phương Thảo 20/11/1998 Quảng Nam Nữ 02CDDT0602

32 2223240240 Đặng Thị Lệ Thu 31/07/2001 Bình Định Nữ 02CDDT0602

33 2223240064 Nguyễn Hoàng Kim Thư 07/05/2003 Bình Thuận Nữ 02CDDT0602

34 2223240216 Võ Thị Hoài Thương 23/02/2004 Đắk Lắk Nữ 02CDDT0602

35 2223240220 Nguyễn Thị Phương Thùy 25/11/2004 Tiền Giang Nữ 02CDDT0602

36 2223240174 Trương Kim Thùy 08/04/2004 Vĩnh Long Nữ 02CDDT0602

37 2223240028 Trần Tiến Tới 13/09/2003 Tây Ninh Nam 02CDDT0602

38 2223240065 Nguyễn Ngọc Trìu 25/04/1998 Đồng Nai Nam 02CDDT0602

39 2223240182 Nguyễn Hoàng Thanh Trọng 12/10/2004 Tp Hcm Nam 02CDDT0602

40 2223240234 Ngô Xuân Mỹ Ngọc 20/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CDDT0603
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41 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 Tiền Giang Nam 02CDDT0603

42 2223240102 Thái Hồ Quang 20/07/1999 Bình Định Nam 02CDDT0603

43 2223240142 Trần Thị Cẩm Quyên 30/10/2001 Tiền Giang Nữ 02CDDT0603

44 2223240049 Nguyễn Văn Thái 23/02/1997 Quảng Bình Nam 02CDDT0603

45 2223180072 Trần Thị Phương Thảo 08/09/1996 Kiên Giang Nữ 02CDDT0603

46 2223240190 Vũ Thị Thu Thảo 01/11/2000 Đồng Nai Nữ 02CDDT0603

47 2223180081 Nguyễn Quang Thịnh 05/12/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CDDT0603

48 2223180096 Nguyễn Bá Thuận 07/08/1998 Nghệ An Nam 02CDDT0603

49 2223240238 Trần Thị Mỹ Tiên 20/02/1998 Vĩnh Long Nữ 02CDDT0603

50 2223180045 Lê Thị Ngọc Trâm 21/10/1996 Đồng Tháp Nữ 02CDDT0603

51 2223240286 Lê Thị Bảo Trân 06/10/2000 Hậu Giang Nữ 02CDDT0603

52 2223240077 Nguyễn Mộng Huyền Trân 20/05/1999 Cần Thơ Nữ 02CDDT0603

53 2223240256 Đoàn Huy Triều 27/08/2002 Bình Phước Nam 02CDDT0603

54 2223180075 Lê Phương Trinh 12/05/1997 Bình Dương Nữ 02CDDT0603

55 2223240089 Nguyễn Hữu Trọng 18/08/2000 Đồng Nai Nam 02CDDT0603

56 2223240260 Bùi Tấn Trung 22/08/2004 Đồng Tháp Nam 02CDDT0603

57 2223180079 Dương Thị Bạch Tuyết 28/08/1990 Khánh Hòa Nữ 02CDDT0603

58 2223240045 Nguyễn Thế Vĩnh 05/04/1997 Đồng Nai Nam 02CDDT0603

59 2223240254 Lý Phương Yến 15/09/1994 Bạc Liêu Nữ 02CDDT0603

60 2223240140 Trần Thị Vân Anh 14/11/2003 Đắk Lắk Nữ 02CDDT0604

61 2223240014 Bùi Chí Bảo 22/01/2000 Lâm Đồng Nam 02CDDT0604

62 2223240050 Lê Khắc Đạt 08/10/1999 Thanh Hóa Nam 02CDDT0604

63 2223180090 Lê Quang Hoàng Dĩ 01/01/1995 Quảng Ngãi Nam 02CDDT0604

64 2223360059 Trịnh Văn Giàu 20/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CDDT0604

65 2223180087 Dương Ngọc Hân 24/10/1987 Đồng Tháp Nữ 02CDDT0604

66 2223240292 Hứa Long Hậu 10/02/1993 Bạc Liêu Nam 02CDDT0604

67 2223240017 Lê Thị Hồng 17/10/1990 Bình Thuận Nữ 02CDDT0604

68 2223240243 Đặng Quang Huy 17/01/2003 Bình Thuận Nam 02CDDT0604

69 2223240228 Vũ Hoàng Minh Huy 10/10/2004 Lâm Đồng Nam 02CDDT0604

70 2223360026 Mai Thị Huyền 03/06/1999 Nam Định Nữ 02CDDT0604

71 2223360601 Vũ Thị Huyền 30/11/2002 Ninh Bình Nữ 02CDDT0604

72 2223360203 Phạm Thị Lệ Kiều 01/06/1994 Lâm Đồng Nữ 02CDDT0604

73 2223360570 Nguyễn Hoàng Lâm 15/11/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02CDDT0604

74 2223360051 Nguyễn Thị Linh 03/09/2002 Thanh Hóa Nữ 02CDDT0604

75 2223240033 Võ Phước Lộc 11/04/2002 Đồng Tháp Nam 02CDDT0604

76 2223240178 Võ Thị Tuyết Mai 22/02/1975 Đồng Nai Nữ 02CDDT0604

77 2223360517 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02CDDT0604

78 2223240294 Đỗ Hiếu Nghĩa 16/04/1987 Tiền Giang Nam 02CDDT0604

79 2223360037 Phạm Hoàng Phước 09/02/1997 Kon Tum Nam 02CDDT0604


